
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TB-BVĐKSĐ Sa Đéc, ngày       tháng 10 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về việc mời cải tạo phòng khám yêu cầu 

 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 

 
 

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cải tạo 

phòng khám yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- CN. Trần Anh Nhựt - Phòng Hành chính Quản trị. ĐT: 0949.620.117. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, 

Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp. 

- Nhận qua email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn.  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 09 tháng 10 năm 2024 

đến trƣớc 09h00 ngày 21 tháng 10 năm 2024. 

Bảng báo giá phải có chữ ký và đóng mộc của cơ sở, công ty. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

(Đính kèm mẫu báo giá) 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 09 

tháng 10 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục yêu cầu báo giá: (Phụ lục kèm theo) 

- Đây là gói thầu thi công cải tạo công trình nên nhà thầu phải có đầy đủ 

các phương tiện máy móc thiết bị về xây dựng như: máy trộn hồ, máy cắt gạch, 

cái thang để trèo độ cao…. 

- Đơn vị trúng thầu phải có:  

+ Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp đúng quy định. 

+ Giấy Chứng chỉ Năng lực Hoạt động Xây dựng. 

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa Sa 

Đéc. Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố 
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Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 

3. Thời gian thực hiện dự kiến: 60 ngày.  

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Năm 2024. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Chuyển khoản và thanh toán sau khi nghiệm thu khi đưa vào sử dụng và 

cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ. 

- Điều kiện thanh toán: Được cung cấp đầy đủ hóa đơn, biên bản nghiệm 

thu công trình và chứng từ hợp lệ. 

- Thời hạn thanh toán: 30 ngày. 

5. Các thông tin khác: Không. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Các công ty, cơ sở xây dựng; 

- Trang TTĐT BV; 

- Lưu: VT, HCQT. Nhut (02b). 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 Trần Thanh Tùng 
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PHỤ LỤC 

Danh mục: Cải tạo phòng khám yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 

 (Kèm theo Thông báo số             /TB-BVĐKSĐ ngày            tháng 10 năm 2024  

của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc  

  

TT TÊN CÔNG VIỆC 
ĐƠN 

 VỊ 

KHỐI 

 LƢỢNG 

A PHÒNG KHÁM THEO YÊU CẦU (DÃY 05 PHÒNG):     

1 Tháo dỡ các kết cấu thép - vì kèo, xà gỗ tấn 0,0657 

2 Tháo dỡ tấm lợp - Tôn 100m
2
 0,2600 

3 Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m tấn 0,0153 

4 Gia công xà gồ thép tấn 0,0504 

5 Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m tấn 0,0153 

6 Lắp dựng xà gồ thép tấn 0,0504 

7 Cung cấp thép hộp 30x30x1.4 kg 50,4000 

8 Cung cấp thép hộp 30x60x1.4 kg 15,2880 

9 Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ 100m
2
 0,2600 

10 Tháo dỡ trần (tháo dở 30%) m
2
 35,3400 

11 CCLD tấm trần thạch cao 600x600 m
2
 35,3400 

12 Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m 100m
2
 2,3674 

13 Vệ sinh cửa nhôm -  kính m
2
 48,8500 

14 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt -  tường, trụ, cột m
2
 174,0650 

15 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt -  tường, trụ, cột m
2
 231,4700 

16 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt -  xà dầm, trần m
2
 29,8650 

17 Bả bằng bột bả vào tường m
2
 405,5350 

18 Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần m
2
 29,8650 

19 Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 

nước lót + 2 nước phủ 

m
2
 231,4700 

20 Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 

nước lót + 2 nước phủ 

m
2
 203,9300 

21 Phá dỡ lớp vữa láng sê nô m
2
 23,7000 

22 Láng sê nô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa XM M75, 

PCB40 

m
2
 23,7000 

23 Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng m
2
 23,7000 

24 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ m
2
 24,1600 

25 Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch 250x400, vữa XM M75, 

PCB40 

m
2
 24,1600 

26 Cung cấp lắp đặt vách ngăn khung nhôm kính m
2
 56,7625 

27 Cung cấp lắp đặt cửa đi khung nhôm kính m
2
 19,8000 

28 Tháo dở ổ cắm cái 5,0000 

29 Tháo dở công tắc 1 hạt cái 5,0000 

30 Lắp đặt quạt treo tường cái 10,0000 

31 Lắp đặt công tắc 1 hạt cái 5,0000 

32 Lắp đặt ổ cắm ba cái 10,0000 

33 Lắp đặt dây đơn 2,5mm
2
 m 300,0000 

34 Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường 

kính ≤27mm 

m 180,0000 

B DI DỜI QUẦY THU PHÍ:     
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1 Tháo dỡ các kết cấu thép - cột thép tấn 0,0977 

2 Tháo dỡ các kết cấu thép - vì kèo, xà gỗ tấn 0,0510 

3 Tháo dỡ tấm lợp - Tôn 100m
2
 0,1802 

4 Tháo dỡ vách ngăn nhôm kính, gỗ kính, thạch cao m
2
 46,6200 

5 Tháo dỡ trần m
2
 12,0000 

6 Tháo dỡ thiết bị điện bộ 7,0000 

7 Tháo dỡ chậu rửa bộ 1,0000 

8 Lắp dựng vách kính khung nhôm m
2
 51,0600 

9 Lắp dựng cửa m
2
 12,9440 

10 Cung cấp lắp đặt vách ngăn nhôm kính m
2
 8,1800 

11 Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 1 bóng bộ 2,0000 

12 Lắp đặt quạt treo tường cái 2,0000 

13 Lắp đặt các automat 1 pha 50A cái 1,0000 

14 Lắp đặt công tắc 2 hạt cái 2,0000 

15 Lắp đặt dây đơn 1,5mm
2
 m 70,0000 

16 Lắp đặt dây đơn 6mm
2
 m 50,0000 

17 Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường 

kính ≤27mm 

m 40,0000 

18 Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn 

ống dài 6m - Đường kính 21mm 

100m 0,3000 

19 Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn 

ống dài 6m - Đường kính 60mm 

100m 0,3000 

20 Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo - 

Đường kính 21mm 

cái 6,0000 

21 Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo - 

Đường kính 60mm 

cái 6,0000 

C PHÒNG KHÁM THEO YÊU CẦU (KHU C):     

1 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤11cm m
3
 3,2900 

2 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m
2
 15,3600 

3 Tháo dỡ thiết bị điện bộ 12,0000 

4 Phá dỡ nền gạch lá nem m
2
 10,5600 

5 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤22cm m
3
 2,2000 

6 Tháo dỡ khuôn cửa kép m 13,3600 

7 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m
2
 6,3100 

8 Tháo dỡ trần m
2
 10,5600 

9 Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x18cm - Chiều dày 

≤30cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 

m
3
 1,1540 

10 Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 m
2
 24,1830 

11 Lắp dựng cửa  m
2
 6,3100 

12 Vệ sinh cửa nhôm kính m
2
 42,3810 

13 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt -  tường, trụ, cột m
2
 245,5620 

14 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt -  xà dầm, trần m
2
 158,6800 

15 Bả bằng bột bả vào tường m
2
 245,5620 

16 Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần m
2
 158,6800 

17 Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 

nước lót + 2 nước phủ 

m
2
 404,2420 

18 Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch 200x250, vữa XM M75, 

PCB40 

m
2
 7,8500 

19 Lát nền, sàn gạch - Tiết diện gạch 300x300, vữa XM M75, 

PCB40 

m
2
 4,4600 
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20 Lát nền, sàn  - Tiết diện gạch 200x200 nhám, vữa XM M75, 

PCB40 

m
2
 10,5600 

21 Chồng thấm nhựa composite m
2
 10,5600 

22 CCLD tấm trần thạch cao 600x600 m
2
 10,5600 

23 Cung cấp lắp đặt vách ngăn nhôm kính m
2
 44,0050 

24 Cung cấp lắp đặt cửa đi nhôm kính m
2
 2,7950 

25 Cung cấp lắp đặt kính trắng dày 5ly m
2
 1,3600 

26 Lắp đặt các automat 1 pha 30A cái 4,0000 

27 Lắp đặt các automat 1 pha 15A cái 4,0000 

28 Lắp đặt máy điều hoà 2 cục - Loại máy Treo tường máy 4,0000 

29 Cung cấp máy lạnh 1.5HP bộ 4,0000 

30 Cung cấp ống đồng máy lạnh m 40,0000 

31 Cung cấp bas treo dàn nóng bộ 4,0000 

32 Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 1 bóng bộ 8,0000 

33 Lắp đặt công tắc 1 hạt cái 4,0000 

34 Lắp đặt ổ cắm ba cái 8,0000 

35 Lắp đặt dây đơn 2,5mm
2
 m 240,0000 

36 Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường 

kính ≤27mm 

m 120,0000 

37 Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn 

ống dài 6m - Đường kính 27mm 

100m 0,1500 

38 Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn 

ống dài 6m - Đường kính 60mm 

100m 0,1500 

39 Lắp đặt co nhựa bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm cái 6,0000 

40 Lắp đặt co nhựa bằng p/p dán keo - Đường kính 60mm cái 6,0000 

41 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi bộ 1,0000 

42 Lắp đặt gương soi cái 4,0000 

43 Lắp đặt giá treo cái 4,0000 

44 Lắp đặt 1 vòi tắm, 1 hương sen bộ 4,0000 
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